
Phụ lục IV 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG                     

TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /2024/QĐ-UBND ngày         /     / 2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

 

STT 
Đối tượng sử 

dụng 
Chủng loại 

Số lượng 

tối đa 

(xe/đơn 

vị) 

Mức 

giá tối 

đa 

(triệu 

đồng/xe

) 

Thực hiện 

nhiệm vụ 

1 
Bệnh viện Đa khoa 

Vùng Tây Nguyên 

Xe ô tô cứu 

thương 
8 900 

Xe trực cấp 

cứu, vận 

chuyển bệnh 

nhân 

Xe ô tô 

chuyên dùng  

 

1 1.100 

Xe phục vụ 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ 

sức khỏe cán 

bộ trung và 

cao cấp 

1 1.100 

Xe phục vụ   

hoạt động 

khám, chữa 

bệnh 

2 
Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực 333 

Xe ô tô cứu 

thương 
3 900 

Xe trực cấp 

cứu,  vận 

chuyển bệnh 

nhân 

Xe ô tô 

chuyên dùng  
1 900 

Xe phòng    

chống dịch và 

vận chuyển 

bệnh nhân 

3 
Trung tâm huyết 

học truyền máu 

Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 1.100 Xe lấy máu 

4 
Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi 

Xe ô tô cứu 

thương 
1 900 

Xe vận 

chuyển bệnh 

nhân 

Xe ô tô 

chuyên dùng  
1 3.500 

Chụp X quang 

lưu động  



2 

 

 

1 900 

Xe phòng    

chống dịch và 

vận chuyển 

bệnh nhân 

5 Bệnh viện Mắt 

Xe ô tô cứu 

thương 
1 900 

Xe vận 

chuyển bệnh 

nhân 

Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 900 

Xe khám, 

chữa mắt lưu 

động 

6 

Bệnh viện tâm 

thần, Bệnh viện y 

học cổ truyền; 

Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Buôn 

Ma Thuột, Bệnh 

viện Đa khoa thị xã 

Buôn Hồ 

Xe ô tô cứu 

thương 
2 900 

Xe vận 

chuyển bệnh 

nhân 

7 

Trung tâm y tế 

thành phố Buôn 

Ma Thuột, Trung 

tâm y tế thị xã 

Buôn Hồ 

Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 900 

Xe phòng   

chống dịch và 

vận chuyển 

bệnh nhân 

8 
Trung tâm Y tế các 

huyện  

Xe ô tô cứu 

thương 
2 900 

Xe vận 

chuyển bệnh 

nhân 

Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 900 

Xe phòng    

chống dịch và 

vận chuyển 

bệnh nhân 

9 

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật 

(CDC) 

Xe ô tô 

chuyên dùng 

 

6 720 

Xe phòng 

chống dịch 

bệnh, vận 

chuyển vắc 

xin, sinh 

phẩm, phun 

hóa chất, kiểm 

tra giám sát 

dịch bệnh … 

1 900 

Xe phòng   

chống dịch và 

vận chuyển 

bệnh nhân 



3 

 

 

10 Trung tâm da liễu 
Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 900 

Xe vận 

chuyển bệnh 

nhân 

11 

Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, dược phẩm, 

thực phẩm 

Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 720 

Xe phục vụ 

lấy mẫu xét 

nghiệm, kiểm 

nghiệm  

12 Trung tâm Pháp y 
Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 720 

Xe giám định 

pháp y 

13 
Chi cục Vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 720 

Xe vận 

chuyển mẫu 

thực phẩm 

14 
Chi cục Dân số kế 

hoạch hóa gia đình 

Xe ô tô 

chuyên dùng 
1 720 

Xe phục vụ 

hoạt động y tế 
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